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CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Được DỪNG TRONC. SÁCH 
(trong ngoặc 15 của nước ngoài)

Ký hiệu viết tắt Tên xụi i)(M  vị do

a, b, c thổng số mạng nm
aK (KCU, KCV. KCT) dọ đai va díỊp kJ/m\

kG.m/cnr

A,. A„ Acm các nhiệt độ tới hạn của thép 
tương ứng vói giàn đổ pha Fe-C

°c

Ac,, Acj, Accm A|, A„ Ac„, khi nung nóng "C

Ar,, Ar,. Ar„, A,, A„ Acn, khi làm nguội "c

A k cồng phá hủy,
impact value, CVN energie

J, It.lbt

B mật độ từ thông
(Br - mật độ từ thông dư)

gaus, tesla

d, D dường kính nm, |im, mm..

E mồđun đàn hổi MFa, GPa

F lực, tài trọng N, kG, T

h chiẻu cao pm, mm, m...

H cường dc) từ trưừng 
(H, - lực khir từ)

ơstet

HH dọ cưng Brinen kO/mm’

HRA, HRB, HKC dợ cứng Rôcven theo thang A, B, c

HV độ cứng Vicke kG/mm:

K,c dọ dai phá hùy biến dạng phảng MFa.Vnĩ

1, L chiẻu dài nm, pm, mm.

O x, Oy, Oz. Ou các trục tọa độ

s tiết diộn, mạt cắt, diện tích mra!
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t°, T° nhiệt độ ° c ,  °K

t thời gian s (giây), 
min (phút), 
h (giờ)

V vận tốc mm/s, m/mín
V tốc đô nguội ° c /s ,  "C/h

a . p . y các góc tọa độ

a, p, y, ô, e, ị... các dung dịch rán

a, p, y, ỗ ( ở  dạng chỉ số) biểu thi dạng thù hình, ví dụ Fc„

y khối lượng riêng, mật đô g/cm3

p, hán kính cong

5 (A, EL) dộ giãn dài tương đối %

T  (Z, AR) độ thắt (tiết diện) tương đối %

T ứng suất tiếp MPa, kG/mm’ 
psi, ksi

ơ ứng suất, ứng suất pháp nhir trên

ơ„ (R„„ TS) giói hạn bổn (kéo) nhtr trên

ơd,(Ry, ơy) giới hạn chảy vật lý hay lý thuyết như trên

ơ„., (Ro.;, YS) giới hạn chảy quy ước như trên

ơdh (Rc, ES) giới hạn đàn hổi nhtr trên

n độ nhrirt. độ sệt p (poise)
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LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay vật liệu kim loại vẫn CÒ11 chiếm địa vị chủ chốt và rất quan 
trọng, song không còn giữ được ngôi độc tôn trong chế tạo cơ khí vì ngoài 
nó ra người ta đang sử dụng ngày một nhiều hơn ceramic, polyme và đặc 
hiệt là compozit. Trong các trường đại học kỹ thuật và chuyên nghiệp đã và 
đang có sự chuyển đổi giảng dạy môn "Kim loại học và nhiệt luyện” hay 
“Vật liệu kim loại” sang “Vật liệu học” hay “Vật liệu học cơ  .vở”. Cuốn sách 
này ra dời nhầm đáp ứng yêu cáu đó. (5 nước ngoài người ta thường dùng từ 
“Khoa học và CÒIIỊỊ nghệ vật liệu” (Materials Science and Engineering) để 
dặt tên cho loại sách này. Khoa học vật liệu là môn học nghiên cứu mối 
quan hộ giữa tổ chức và tính chất của vật liệu, trên cơ sở đó Cóng nghệ vật 
liệu có mục tiêu là thiết kế hay biến dổi tổ chức vật liệu để đạt tới các tính 
chất theo yêu cầu.

Trong mọi công việc của kỹ sư cơ khí, từ việc quyết định phương án 
thiết kế, tính toán kết câu cho đến gia công, chế tạo, lắp ráp vận hành máy, 
thiết bị, tất thảy đều có liên quan mật thiết đến lựa chọn và sử dụng vật liệu. 
Điều quan trọng nhất dối với người hoc là phải nắm dược cư tính và tính 
công nghệ của các vật liệu kể trên dể có thể lựa chọn và sử dụng chúng tốt 
nhất và hợp lý, dạt các yôu cẩu cơ tính dề ra với chi phí gia công ít nhất, giá 
thành rẻ và cổ thể chấp nhận được. Song diều quyết dịnh đến cơ tính và tính 
công nghệ lại nằm ở cấu trúc bôn trong. Do vậy mọi yếu tố ảnh hưởng đến 
cấu trúc bôn trong như thành phần hóa học, công nghệ chế tạo vật liệu và gia 
công vật liệu thành sản phẩm (luyện kim, đúc, biến dạng dẻo, hàn và đặc 
biệt là nhiệt luyện) déu có ảnh hưởng dến cơ tính cũng như công dụng của 
vai lieu đưuc lưa chon, taì thảy dược khảo sát mot cách kỹ càng.

Giáo trình đươc biên soạn trên cơ sở thực tiễn của sản xuất cơ khí ở 
nước ta hiện nay, có tham khảo kinh nghiệm giảng dạy môn này của một số 
trường dại học ử Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Trung Quốc..., dã dược áp 
dụng ở Trường Đại học Rách khoa Hà Nội mấy năm gần đây.

Trong thực tế sử dụng vật liệu, đặc biệt là vật liệu kim loại, không thể 
lựa chọn loại vật liệu một cách chung chung (ví dụ: thép) mà phải rất cụ thê 
(ví dụ: thép loại gì, với mác, ký hiệu nào) theo các quy định nghiêm ngặt vồ 
các dieu kiện kỹ thuật do các tiêu chuẩn tương ứng quy dinh. Trong diều
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kiện ờ nưrìc la hiện nay, sàn xuấl cư khí đang sử dụng các sàn phàm kim loại 
cùa rất nhiéu nước liỏn thế giới, do dó khổng (hể dể cộp dược hết. Khi giới 
thiệu cụ thể các thép, gang, giáo trình sẽ ưu tiên trình hày các mác theo tiôu 
chuẩn Việt Nam (nếu có) có di kèm V('ri các mác lương đương hay cùng loại 
cùa tiồu chuẩn Nga do tiôu chuẩn này dã dược quen dùng thậm chí đã phổ 
biến rộng rãi ở nước ta trong mấy chục năm qua. Trong trường hợp ngược 
lại khi tiêu chuẩn Viôt Nam chưa quy dịnh, giáo trình lại giới thiệu các mác 
theo tiêu chuẩn Nga có kèm theo cách ký hiệu do TCVN 1659-75 quy định. 
Ngoài ra cũng kết hợp giới thiệu các mác thóp gang của Hoa Kỳ, Nhật Bàn 
là những quốc gia có nén kinh tế, khoa học - công nghệ mạnh hàng dầu thố 
giới. Trone phẩn hơp kim màu, chù yếu giứi thiệu các mác của tiôu chuẩn 
AA (cho nhỏm) và CDA (cho dóng) là các tiỏu chuẩn rất thông dụng trong 
giao dịch thương mại trên thế gi ('Vi, dồng thời có di kèm vứi các mác tương 
dương hay cùng loại cùa tiôu chuẩn Nga. Rõ ràng là ngay cà vóri cách trình 
bày như vậy cũng khônu thổ thỏa mãn hít các yôu cẩu thực tí  sử dụng và lúc 
này phài tham khảo các sách tra cứu lương ứng.

Cũng cần nói thêm ràng các thuật ngữ khoa hoe dùng trong sách theo 
dúng các quy dịnh trong các tiỏu chuẩn TCVN 1658 - X7 và TCVN 1660 - 
87

Cuối cùng như lên gọi cùa nó, chúng ta nên coi các diều trình bày 
tron . sách như là phần kiến thức rơ  sở  vổ vât liệu thưímg dùng trong sàn 
xuất cơ khí. Điổu dó cũng có nghía để làm lốt hơn các công việc kỹ thuật, 
cần tham khảo thỏm các sách, tài liệu chuyôn sâu hơn vổ từng lĩnh vực dã dề 
cộp.

Rõ ràng là không thể dạt dược sự hoàn thiện tuyệt dôi, nhất là do sự 
phát triển không ngừng cùa khoa học - công nghệ trôn thố giới và ờ nước la, 
do kinh nghiệm có hạn cùa ngưlti vic't cũng như sự chậm trẻ cập nhật thông 
tin ờ nước ta. cuốn sách khó tránh khôi những hạn chế, rất mong dược hạn 
dọc trao dổi.

Tác giii chán thành cám ơn các dồng nghiỏp ở Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội ve nhữnu dóng góp quý báu cho cuồn sách.

Tác giả

tháng 8 núm 2001
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